
Mẫu số 9

STT HỌ VÀ TÊN MSSV Lớp
Sinh viên Lớp Khoa

Lý do Ghi chú

1 Lý Thị Mỹ Ánh 0956010003 XH09 83 81 81 Điều 3a

2 Lê Thị Giang 0956010009 XH09 89 86 86 Điều 1c, 3a, 3b

3 Bùi Thị Hạnh 0956010011 XH09 88 86 86 Điều 3a

4 Hà Thị Hiếu 0956012013 XH09 100 98 98 Điều 5.

5 Lê Thị Hảo 0956012010 XH09 87 80 80 Điều 3a, 3b

6 Cao Thị Lệ Hoa 0956012014 XH09 98 100 100 Điều 5

7 Trần Thị Ngọc Hoa 0956012015 XH09 82 78 78 Điều 3a, 3b

8 Võ Văn Huy 0956012017 XH09 83 81 81 Điều 3a

9 Nguyễn Thị Lan Hương 0956012021 XH09 89 100 100 Điều 1b, 1c, 5

10 Nguyễn Hữu Lợi 0956010026 XH09 83 80 80 Điều 3a, 3b

11 Trần Thị Mai 0956010028 XH09 82 79 79 Điều 3a, 3b

12 Nguyễn Thị Thu Minh 0956012029 XH09 88 84 84 Điều 1b,3a, 3b

13 Trần Thị Nguyệt 0956012032 XH09 86 79 79 Điều 1b, 3a, 3b

14 Phan Ngọc Nhi 0956010034 XH09 80 79 79 Điều 3a,3b

15 Trần Thị Thùy Nhung 0956010037 XH09 85 80 80 Điều 1b, 3a, 3b

16 Trương Thị Nơ 0956010038 XH09 83 79 79 Điều 3a, 3b

17 Cao Thị Ngọc Oanh 0956010039 XH09 91 88 88 Điều 1c

18 Lương Hoàng Thảo Phi 0956010041 XH09 88 86 86 Điều 3a, 3b

19 Nguyễn Thị Diễm Phương 0956012043 XH09 88 86 86 Điều 3a

20 Vũ Thi Tâm 0956010048 XH09 88 85 85 Điều 1b, 3a
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21 Nguyễn Thị Thu Thảo 0956010051 XH09 98 100 100 Điều 1c

22 Hồ Thị Gia Thuần 0956010054 XH09 89 90 90 Điều 1c, 3a

23 Lý Anh Thư 0956010055 XH09 82 80 80 Điều 1c

24 Nguyễn Thị Trà 0956010058 XH09 86 80 80 Điều 1b, 3a, 3b

25 Nguyễn Thị  Trang 0956010056 XH09 81 80 80 Điều 3b

26 Thái Huỳnh Trang 0956010057 XH09 90 91 91 Điều 1c

27 Hứa Nguyễn Hồng Vân 0956012063 XH09 81 79 79 Điều 3a, 3b

28 Nguyễn Thị Thuý Vân 0956010064 XH09 81 79 79 Điều 3a, 3b

29 Phùng Thị Bảo Yến 0956012066 XH09 75 71 71 Điều 1b, 3a, 4a
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